
Thiệt hại 

trên 70% 

(mức chi 40 

triệu 

đồng/hộ)

Thiệt hại 

50--70%

(mức chi 20 

triệu 

đồng/hộ)

Thiệt hại 

30-50%

(mức chi 12 

triệu 

đồng/hộ)

Thiệt hại 1 

phần dưới 

30% 

(hỗ trợ 

50% mức 

thiệt hại 

không quá 

7 triệu)

I Thôn Lạc Hưng 1 5 0 40 0 9,6 49,6

1 Trần Thuỷ 1 Tốc mái nhà ở diện tích 58m
2 20 20 Cận nghèo

2 Phan Thị Thanh Thuỷ 1 Tốc mái nhà ở diện tích 10m
2 1,6 1,6 Hộ khác

3 Nguyễn Văn Vui 1 Tốc mái nhà ở diện tích 65m
2 20 20 Hộ khác

4 Hoàng Minh Hải 1 Tốc mái nhà ở chiều dài 7m 2 2 Cận nghèo

5 Phan Thị Kim Dung 1 Tốc mái nhà ở, nứt tường phía sau 6 6 Hộ khác

II  Lạc Hưng 2 4 0 0 48 0 48

1 Lê Thị Kim Xuân 1 Tốc mái nhà ở diện tích 13,8m
2 12 12 Hộ khác

2 Huỳnh Hữu Thuận 1 Tốc mái nhà ở diện tích 73m
2 12 12 Hộ khác

3 Văn Thị Hoa 1 Tốc mái nhà ở diện tích 27,5m
2 12 12 Hộ khác

4 Nguyễn Tấn Chương 1
Tốc mái nhà ở diện tích 10m

2
, Sụp tường 

nhà 1 phần nhà
12 12 Hộ khác

Ghi chú

 DANH SÁCH HỖ TRỢ  VỀ NHÀ Ở BỊ THIỆT HẠI DO MƯA ĐÁ KÈM LỐC XOÁY CHIỀU NGÀY 09/8/2025 

TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TÁNH LINH

(Kèm theo Quyết định số 459/QĐ-UBND ngày 20/3/2026 của UBND xã Tánh Linh)

 Định mức hỗ trợ theo Quyết định số 

24/2024/QĐ-UBND ngày 19/6/2024 của

 UBND tỉnh Lâm đồng 

Tổng kinh phí 

hỗ trợ 

(triệu đồng)

Đối tượng (hộ nghèo, 

hộ cận nghèo, hộ gia 

đình chính sách, hộ 

khó khăn, hộ khác)

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ TÁNH LINH

TT Họ và tên

Đơn 

vị 

tính

 (căn)

Diễn giải tình hình thiệt hại



III Thôn Đồi Giang 3 0 0 0 24 6 30

1 Nguyễn Cao Đức 1
Tốc mái nhà, laphong 100m

2
; Gãy 03 cây 

đòn tay
12 12 Hộ khác

2 Nguyễn Thành Nam 1 Tốc mái nhà ở 40m
2
, gãy hết kèo, đòn tay 12 12 Đặc biệt khó khăn

3 Trần Ngọc Bình 1 Tốc mái nhà ở 26m
2
 nhà ở 6 6 Hộ khó khăn

IV Thôn Quảng Thuận 4 0 0 0 24 10 34

1 Trần Quang Bé 1
Tốc mái nhà ở 100m

2
 hư hỏng laphong, 

kèo, đòn tay 
12 12 Hộ khác

2 Nguyễn Hữu Duyến 1
Tốc mái nhà ở 60m

2
 + hư hỏng 04 kèo + 

13 đòn tay
12 12 Hộ khác

3 Trần Minh Tuấn 1 Tốc 03 tấm tôn nhà ở 5 5 Hộ khó khăn

4 Phạm Văn Quang 1 Tốc 03 tấm tôn nhà ở 5 5 Hộ khác

V Thôn Đồng Me 1 0 0 12 0 12

1 Huỳnh Thị Hoàng 1 Tốc mái hoàn toàn nhà ở 40m
2 12 12 Hộ cận nghèo

VI Thôn 5 1 0 20 0 0 20

1 Phạm Tài 1 Tốc mái hoàn toàn nhà ở diện tích 64m
2 20 20 Khác

VII Thôn 7 3 0 0 12 11 23

1 Trần Vốn 1 Tốc mái hoàn toàn nhà ở diện tích 30m
2 6,5             6,5 Hộ khó khăn

2 Huỳnh Thị Phải 1 Hư hỏng nhà ở diện tích 15m
2 4,5 4,5 Hộ khó khăn

3 Phạm Hòa 1 Tốc mái nhà ở diện tích 35m
2 12 12 Khác

VIII Thôn Lạc Tín 3 40 0 12 6 58

1 Trần Khắc Bình 1 Tốc mái nhà ở 40m
2 6 6

2 Nguyễn Ngọc Dũng 1
Tốc mái hoàn toàn nhà ở 210 m

2
, sụp đổ 1 

phần
40 40 Hộ khó khăn về kinh tế

3 Bùi Tin 1 Tốc mái hoàn toàn nhà ở 28m
2 12 12

24 40 60 132 42,6 274,6Tổng hợp
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